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	    Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vân dụng
	Tổng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Sự truyền thẳng ánh sáng
	​ - Nhận biết được rằng, ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt ta.

- Nhận biết được ba loại chùm sáng: song song, hội tụ và phân kì.


	- Nêu được ví dụ về nguồn sáng và vật sáng. 

- Phát biểu được định luật truyền thẳng của ánh sáng.
	 - Biểu diễn được đường truyền của ánh sáng (tia sáng) bằng đoạn thẳng có mũi tên.


	- Giải thích được một số ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng trong thực tế: ngắm đường thẳng, bóng tối, nhật thực, nguyệt thực,...
	


	Số câu hỏi
	2
	
	
	1
	
	
	 
	 1
	1
	5

	Số điểm
	1
	
	
	1,5
	
	
	 
	1
	1
	4,5

	2. Phản xạ ánh sáng
	- Nhận biết được tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ, pháp tuyến đối với sự phản xạ ánh sáng bởi gương phẳng.


	- Nêu được ví dụ về hiện tượng phản xạ ánh sáng. 

- Phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng.

- Nêu được những đặc điểm chung về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng: đó là ảnh ảo, có kích thước bằng vật, khoảng cách từ gương đến vật và ảnh bằng nhau.


	- Biểu diễn được tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ, pháp tuyến trong sự phản xạ ánh sáng bởi gương phẳng.


	- Vẽ được tia phản xạ khi biết tia tới đối với gương phẳng, và ngược lại, theo hai cách là vận dụng định luật phản xạ ánh sáng hoặc vận dụng đặc điểm của ảnh tạo bởi gương phẳng.

- Dựng được ảnh của một vật đặt trước gương phẳng.
	

	Số câu hỏi
	2
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	4

	Số điểm
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	3

	3. Gương cầu
	  - Nêu được những đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm và tạo bởi gương cầu lồi.
	- Nêu được ứng dụng chính của gương cầu lồi là tạo ra vùng nhìn thấy rộng và ứng dụng chính của gương cầu lõm là có thể biến đổi một chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ tập trung vào một điểm, hoặc có thể biến đổi một chùm tia tới phân kì thích hợp thành một chùm tia phản xạ song song
	- Vận dụng kiến thức về gương cầu lồi để hạn chế tai nạn giao thông.
	
	

	Số câu hỏi
	2
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	4

	Số điểm
	1
	
	
	1
	
	
	0,5
	
	
	2,5

	TS câu hỏi
	6
	3
	4
	13

	TS điểm
	3
	3,5
	3,5
	10
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A. TRẮC NGHIỆM:   Khoanh tròn vào đáp án đúng ở các câu sau :
Câu 1 :  So sánh thị trường của gương phẳng và gương cầu lồi có cùng kích thước:

 A. Thị trường của gương phẳng lớn hơn.          B. Thị trường của gương phẳng rộng hơn. 

 C. Thị trường của hai gương bằng nhau.           D. Thị trường của gương phẳng nhỏ hơn

Câu 2 :   Chùm sáng hội tụ là chùm sáng mà

      A. các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.


      B. các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.

      C. các tia sáng loe rộng trên đường truyền của chúng.

      D. các tia sáng loe rộng ra, kéo dài gặp nhau.

Câu 3:   Tia phản xạ trên gương phẳng nằm trong cùng mặt phẳng với


A. tia tới và đường vuông góc với tia tới.


B. tia tới và pháp tuyến với gương.


C. đường pháp tuyến với gương và đường vuông góc với tia tới.


D. tia tới và pháp tuyến của gương tại điểm tới.

Câu 4: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm:

  A- Lớn hơn vật.                                                 B- Gấp đôi vật.

  C- Nhỏ hơn vật.                                                D- Bằng vật.

Câu 5:   Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là

          A. ảnh ảo, không hứng được trên màn, luôn nhỏ hơn vật.


B. ảnh thật, không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật.


C. ảnh ảo, không hứng được trên màn, bằng vật.


D. ảnh ảo, không hứng được trên màn, lớn hơn vật.

Câu 6:   Khi nói về ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm. Câu kết luận đúng là

A. Ảnh nhìn thấy trong gương luôn nhỏ hơn vật.


B. Ảnh nhìn thấy trong gương là ảnh ảo bằng vật.


C. Ảnh nhìn thấy trong gương là ảnh ảo luôn lớn hơn vật.

          D. Ảnh nhìn thấy trong gương hứng được trên màn.

B. TỰ LUẬN:

Câu 7:   1,5 điểm
a) Lấy ví dụ về nguồn sáng trong tự nhiên và nguồn sáng do con người tạo ra ( mỗi loại cho 1 ví dụ )

b) Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng ? Lấy một ví dụ về ứng dụng của định luật này trong thực tế ?
Câu 8:     2 điểm

   Nhật thực là gì? Khi xảy ra nhật thực, vùng nào trên Trái Đất có hiện tượng nhật thực toàn phần, vùng nào có nhật thực một phần? 
Câu 9:     2 điểm

   a) Dựa vào tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng, hãy vẽ ảnh của vật sáng AB đặt trước gương phẳng ?

   
 b) Dựa vào định luật phản xạ ánh sáng, hãy vẽ ảnh của điểm sáng S đặt trước gương phẳng ?


Câu 10:     1,5 điểm

   a) Hứng mặt phản xạ của gương cầu lõm về phía ánh sáng Mặt Trời ta thu được chùm tia phản xạ là chùm hội tụ hay phân kì ? Vì sao ? 
   b) Chỗ đường gấp khúc bị che khuất tầm nhìn thường hay xảy ra tai nạn khi các phương tiện giao thông qua lại, em có giải pháp gì để hạn chế tai nạn giao thông trên đoạn đường này?

A. TRẮC NGHIỆM:   Khoanh tròn vào đáp án đúng ở các câu sau :
Câu 1 :   Ta nhìn thấy trời đang nắng ngoài cánh đồng khi

      A. Mặt Trời chiếu ánh sáng thẳng vào cánh đồng.

      B. mắt hướng ra phía cánh đồng.

      C. cánh đồng nằm trong vùng có ánh sáng.

      D. cánh đồng hắt ánh sáng Mặt Trời vào mắt ta.
Câu 2 :  Trong môi trường nước nguyên chất ánh sáng truyền đi theo:

 A - Nhiều đường khác nhau.                              B - Không theo đường nào cả.

 C - Theo đường cong.                                         D - Theo đường thẳng.
Câu 3:   Mối quan hệ giữa góc tới và góc phản xạ như thế nào?

 A. Góc tới gấp đôi góc phản xạ.                        B. Góc tới lớn hơn góc phản xạ.

 C. Góc phản xạ lớn hơn góc tới.                        D. Góc phản xạ bằng góc tới.
Câu 4 Khoảng cách từ một điểm sáng S đến gương phẳng bằng 1m. Hỏi khoảng cách từ ảnh S’ của điểm sáng S đến gương phẳng bằng bao nhiêu?
A. 1m.



B. 2m.


C. 0,5m.
D. 1,5m.

Câu 5:   Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:

  A- Lớn hơn vật.                                                 B- Bằng vật.

  C- Nhỏ hơn vật.                                                D- Gấp đôi vật.
Câu 6:   Điều kiện để mắt bình thường nhìn thấy một vật là?

A. Khi vật tự phát ra ánh sáng.


B. Khi có ánh sáng từ vật truyền đi.

C. Khi vật nằm gần một nguồn sáng.

D. Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt.
B. TỰ LUẬN:

Câu 7:   1,5 điểm
a) Lấy ví dụ về nguồn sáng trong tự nhiên và nguồn sáng do con người tạo ra ( mỗi loại cho 1 ví dụ )

b) Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng ? Lấy một ví dụ về ứng dụng của định luật này trong thực tế ?
Câu 8:     2 điểm

   Nguyệt thực là gì? Khi xảy ra nguyệt thực, vùng nào trên Trái Đất có hiện tượng nguyệt thực toàn phần, vùng nào có nguyệt thực một phần? 
Câu 9:     2 điểm
   a) Dựa vào tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng, hãy vẽ ảnh của vật sáng AB đặt trước gương phẳng ?


  b) Dựa vào định luật phản xạ ánh sáng, hãy vẽ ảnh của điểm sáng S đặt trước gương phẳng ?


Câu 10:     1,5 điểm
   a) Hứng mặt phản xạ của gương cầu lõm về phía ánh sáng Mặt Trời ta thu được chùm tia phản xạ là chùm hội tụ hay phân kì ? Vì sao ? 
   b) Chỗ đường gấp khúc bị che khuất tầm nhìn thường hay xảy ra tai nạn khi các phương tiện giao thông qua lại, em có giải pháp gì để hạn chế tai nạn giao thông trên đoạn đường này?

A. TRẮC NGHIỆM:   Khoanh tròn vào đáp án đúng ở các câu sau :
Câu 1 :  Tia tới vuông góc với mặt gương thì góc tới bằng bao nhiêu?

      A. 90 0                                                             B. 0 0                                                                        

      C. 180 0                                                            D. Một kết quả khác 
Câu 2 :  Mối quan hệ giữa góc tới và góc phản xạ như thế nào?

 A. Góc tới gấp đôi góc phản xạ.                        B. Góc tới lớn hơn góc phản xạ.

 C. Góc phản xạ lớn hơn góc tới.                        D. Góc phản xạ bằng góc tới.
Câu 3:   Vùng bóng tối là

A. Vùng không được chiếu sáng.

B. Vùng nằm trước vật chắn sáng.

C. Vùng nằm sau vật cản và không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới.

D. Vùng nằm trên đường truyền của ánh sáng.

Câu 4:   Cho hình vẽ biểu diễn định luật phản xạ ánh sáng. Nhìn vào hình vẽ ta thấy tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ và pháp tuyến là

      A. Tia tới SI, tia phản xạ IR, pháp tuyến IN, góc tới i, góc phản xạ i’.

      B. Tia tới SI, tia phản xạ IR, pháp tuyến IN, góc phản xạ i, góc tới i’.

      C. Tia tới SI, tia phản xạ IN, pháp tuyến IR, góc tới i, góc phản xạ i’.

      D. Tia tới IN, tia phản xạ IR, pháp tuyến IS, góc tới i, góc phản xạ i’.





Câu 5:   Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:

  A- Lớn hơn vật.                                                 B- Bằng vật.

  C- Nhỏ hơn vật.                                                D- Gấp đôi vật.
Câu 6 :   Khi nói về ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm. Câu kết luận đúng là

A. Ảnh nhìn thấy trong gương luôn nhỏ hơn vật.


B. Ảnh nhìn thấy trong gương là ảnh ảo bằng vật.


C. Ảnh nhìn thấy trong gương là ảnh ảo luôn lớn hơn vật.

          D. Ảnh nhìn thấy trong gương hứng được trên màn.  
B. TỰ LUẬN:

Câu 7:   1,5 điểm
a) Lấy ví dụ về nguồn sáng trong tự nhiên và nguồn sáng do con người tạo ra ( mỗi loại cho 1 ví dụ )

b) Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng ? Lấy một ví dụ về ứng dụng của định luật này trong thực tế ?
Câu 8:     2 điểm

   Nhật thực là gì? Khi xảy ra nhật thực, vùng nào trên Trái Đất có hiện tượng nhật thực toàn phần, vùng nào có nhật thực một phần? 
Câu 9:     2 điểm

   a) Dựa vào tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng, hãy vẽ ảnh của vật sáng AB đặt trước gương phẳng ?


b) Dựa vào định luật phản xạ ánh sáng, hãy vẽ ảnh của điểm sáng S đặt trước gương phẳng ?


Câu 10:     1,5 điểm

   a) Hứng mặt phản xạ của gương cầu lõm về phía ánh sáng Mặt Trời ta thu được chùm tia phản xạ là chùm hội tụ hay phân kì ? Vì sao ? 
   b) Chỗ đường gấp khúc bị che khuất tầm nhìn thường hay xảy ra tai nạn khi các phương tiện giao thông qua lại, em có giải pháp gì để hạn chế tai nạn giao thông trên đoạn đường này?

A. TRẮC NGHIỆM:   Khoanh tròn vào đáp án đúng ở các câu sau :
Câu 1 :  1). Tia phản xạ trên gương phẳng nằm trong cùng mặt phẳng với:

A. Tia tới và đường vuông góc với tia tới.          
B. Tia tới và đường pháp tuyến với gương

C. Không nằm cùng mặt phẳng nào cả.             
 D. Tia tới và đường pháp tuyến với gương ở điểm tới.          
                                                                
Câu 2 :  Mối quan hệ giữa góc tới và góc phản xạ như thế nào?

 A. Góc tới gấp đôi góc phản xạ.                        B. Góc tới lớn hơn góc phản xạ.

 C. Góc phản xạ lớn hơn góc tới.                        D. Góc phản xạ bằng góc tới.
Câu 3:   Vật nào sau đây không phải là nguồn sáng?

A. Ngọn nến đang cháy.



B. Mặt Trời.

C. Cục than gỗ đang cháy đỏ.


D.Mặt Trăng.

Câu 4 Khoảng cách từ một điểm sáng S đến gương phẳng bằng 1m. Hỏi khoảng cách từ ảnh S’ của điểm sáng S đến gương phẳng bằng bao nhiêu?
A. 1m.



B. 2m.


C. 0,5m.
D. 1,5m.

Câu 5:   Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:

  A- Lớn hơn vật.                                                 B- Bằng vật.

  C- Nhỏ hơn vật.                                                D- Gấp đôi vật.
Câu 6 :   Khi có hiện tượng nguyệt thực xảy ra, vị trí tương đối của Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất là:

A. Mặt Trời – Mặt Trăng – Trái Đất.


B. Mặt Trời – Trái Đất – Mặt Trăng.

C.Trái Đất – Mặt Trời – Mặt Trăng.


D.Mặt Trăng – Trái Đất – Mặt Trời.
B. TỰ LUẬN:

Câu 7:   1,5 điểm
a) Lấy ví dụ về nguồn sáng trong tự nhiên và nguồn sáng do con người tạo ra ( mỗi loại cho 1 ví dụ )

b) Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng ? Lấy một ví dụ về ứng dụng của định luật này trong thực tế ?
Câu 8:     1 điểm

   Nguyệt thực là gì? Khi xảy ra nguyệt thực, vùng nào trên Trái Đất có hiện tượng nguyệt thực toàn phần, vùng nào có nguyệt thực một phần? 
Câu 9:     2 điểm

   a) Dựa vào tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng, hãy vẽ ảnh của vật sáng AB đặt trước gương phẳng ?


   b) Dựa vào định luật phản xạ ánh sáng, hãy vẽ ảnh của điểm sáng S đặt trước gương phẳng ?


Câu 10:     1,5 điểm

   a) Hứng mặt phản xạ của gương cầu lõm về phía ánh sáng Mặt Trời ta thu được chùm tia phản xạ là chùm hội tụ hay phân kì ? Vì sao ? 
   b) Chỗ đường gấp khúc bị che khuất tầm nhìn thường hay xảy ra tai nạn khi các phương tiện giao thông qua lại, em có giải pháp gì để hạn chế tai nạn giao thông trên đoạn đường này?
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